
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      

Số: 180/BC-CĐSL Sơn La, ngày 20 tháng 6 năm 2025 

 

BÁO CÁO 

 Kết quả tổ chức đào tạo tại cơ quan, doanh nghiệp năm học 2024 - 2025 

 

Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Sơn 

La thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành 

đảng bộ Tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 166/KH-CĐSL ngày 28/6/2024 của trường Cao đẳng 

Sơn La về Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2024 - 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 253/KH-CĐSL ngày 23/8/2024 của trường Cao đẳng 

Sơn La về  Tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp năm học 2024 - 2025; 

 Trường Cao đẳng Sơn La báo cáo kết quả tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp 

năm học 2024 - 2025 như sau: 

I. Đặc điểm tình hình 

1. Tình hình chung 

Năm học 2024 - 2025 trường Cao đẳng Sơn La tổ chức công tác đào tạo 

tại doanh nghiệp (các nội dung môn học, học phần: thực hành, thực tập tốt 

nghiệp, thực tập nghề nghiệp và thực tế cơ sở cho học sinh khối trung cấp K60, 

K61; các nội dung môn học, học phần và hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp, HTX, cơ quan đơn vị đối với sinh viên khối Cao đẳng K59 và  

K60).  

2. Thuận lợi, khó khăn 

a. Thuận lợi 

- Công tác đào tạo tại doanh nghiệp của HSSV được chỉ đạo sát sao; Công 

tác xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được triển khai sớm; Kế hoạch tổ chức 

đào tạo tại doanh nghiệp của các khoa được triển khai kịp thời, các nội dung xây 

dựng bám sát chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo. 

- Nội dung, thời gian đào tạo tại doanh nghiêp đã được cụ thế hóa trong 

Kế hoạch đào tạo tại doanh nghiệp năm học 2024 - 2025 và có những chỉ đạo 

kịp thời trong quá trình triển khai. 

- Đội ngũ giảng viên hướng dẫn có kinh nghiệm, nhiệt tình có trách nhiệm 

trong quá trình hướng dẫn HSSV; đảm bảo mối liên hệ giữa HSSV, cơ sở tiếp 

nhận với giảng viên hướng dẫn và khoa quản lý ngành. 
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- Đa số HSSV có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, nghiêm chỉnh chấp hành nội 

quy, quy định của khoa, trường và cơ sở tiếp nhận. 

- Luôn nhận được sự hỗ trợ, quan tâm, chia sẻ của các doanh nghiệp, HTX, 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có liên kết đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa 

học công nghệ. 

b. Khó khăn 

- Việc tổ chức đào tạo của nhà trường so với thực tế HSSV đáp ứng khi đi 

thực tập tại cơ sở thực tập còn nhiều hạn chế, điều này có thể do nhiều nguyên 

nhân như một số nội dung trong chương trình đào tạo của nhà trường chưa cập 

nhật kịp thời so với trang thiết bị cũng như quy trình sản xuất tại các đơn vị sử 

dụng lao động. 

- Phần lớn HSSV tham gia thực tập tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh đều được 

các cơ sở thực tập đánh giá tốt về kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo trong nhà 

trường. Bước đầu đã tiếp thu và thích ứng với các công việc chuyên môn tại cơ sở 

thực tập. Tuy nhiên, thời gian đầu vẫn còn một số em chưa mạnh dạn trình bày 

quan điểm và ý kiến trong quá trình thực hiện công việc tại cơ sở thực tập. Khả 

năng giao tiếp với người hướng dẫn tại đơn vị thực tập của một số HSSV còn hạn 

chế dẫn tới quá trình thực hiện công việc đôi khi kém hiệu quả, cụ thể như sau: 

+ Về kiến thức chuyên ngành: HSSV đã cơ bản đáp ứng được các kiến thức 

cơ bản của nội dung thực tập. Sinh viên đã vận dụng được những kiến thức đã học 

trong chương trình đào tạo vào trong quá trình thực tập tại cơ sở. 

+ Về kỹ năng: HSSV mới đáp ứng được những kỹ năng cơ bản của chương 

trình đào tạo; và chưa đáp ứng được yêu cầu của một số kỹ năng chuyên sâu đòi 

hỏi HSSV phải đầu tư tìm hiểu. 

+ Về kỹ năng mềm năng lực tự chủ và trách nhiệm: HSSV đã tự nhân thức 

được những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân khi giải quyết vấn đề, đã biết lắng 

nghe, học hỏi, rút kinh nghiệm từ những nhận xét, góp ý và hướng dẫn của người 

hướng dẫn. Tuy nhiên kỹ năng giao tiếp, tổ chức kỷ luật trong lao động, sản xuất 

của một số ít HSSV còn hạn chế nên nhiều HSSV còn gặp khó khăn trong quá 

trình giao tiếp với giảng viên và cán bộ hướng dẫn.  

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI CƠ QUAN DOANH 

NGHIỆP 

1. Việc kết nối thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp 

Việc thỏa thuận kết nối doanh nghiệp để tổ chức đào tạo năm học 2024 – 

2025 được thể hiện trong bảng sau: 

TT 
Ngành, 

nghề 

Biên 

bản 

thoả 

thuận 

Số và 

tên HĐ 

Hiệu 

lực của 

BB/HĐ 

Tên doanh nghiệp HSSV thực 

hành, thực tập 
Ghi chú 

1  
TC Lâm 

sinh 

x  5 năm 
HTX giống cây trồng Chiến 

Thắng 

Kết nối năm 

2024 

x  5 năm - Hạt Kiểm lâm Bắc Yên TK 3, Kết nối năm 
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TT 
Ngành, 

nghề 

Biên 

bản 

thoả 

thuận 

Số và 

tên HĐ 

Hiệu 

lực của 

BB/HĐ 

Tên doanh nghiệp HSSV thực 

hành, thực tập 
Ghi chú 

Thị Trấn Bắc Yên 2020 

x  5 năm 
Ban quản lý khu bảo tồn thiên 

nhiên Mường La 

Kết nối 

2020 

2  

CĐ, TC 

Chăn nuôi 

thú y 

x  5 năm 

Công ty cổ phần du lịch Quỳnh 

Nhai Travel - Bản Bỉa Ban, Xã 

Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, 

tỉnh Sơn La  

Kết nối năm 

2020 

x  5 năm 

 HTX Toàn Phát - Bản Tây Hồ, 

Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, 

Sơn La 

Kết nối năm 

2021 

x  5 năm 

 HTX Nông nghiệp Sơn La - Xã 

Chiềng Mung – Huyện Mai Sơn, 

Sơn La. 

Kết nối năm 

2022 

x  5 năm 
HTX Tân Thảo, Bản Tân Quế, xã 

Cò Nòi, huyện Mai Sơn 

Kết nối năm 

2021 

3  
TC Quản 

lý đất đai 

x  5 năm 
UBND xã Quan Huy, huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La. 

Kết nối năm 

2021 

x  5 năm 

Công ty cổ phần Địa ốc Sơn La – 

Chi nhánh phù Yên, huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La. 

Kết nối năm 

2025 

x  5 năm 
UBND xã Huy Thượng, huyện 

Phù Yên, tỉnh Sơn La 

Kết nối năm 

2025 

4  
TC TT-

BVTV 

x  5 năm 

- HTX Toàn Thắng; Địa chỉ: Bản 

Tây Hồ, xã Nà Nghịu, huyện 

Sông Mã. 

Kết nối năm 

2021 

x  5 năm 
HTX tuổi trẻ 26/3 tiểu khu 4 

huyện Yên Châu tỉnh Sơn La 

Kết nối năm 

2024 

x  5 năm 

HTX Hưng Thịnh; Địa chỉ: Xã 

Muổi Nọi, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La. 

Kết nối năm 

2021 

 

x  5 năm 

Trại giống cây trồng cạn Mường 

Hồng; Địa chỉ: Tiểu khu 11, thị 

trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La. 

Kết nối năm 

2023 

x  5 năm 
TT NC&PT Nông lâm nghiệp Tây 

Bắc 

Kết nối năm 

2023 

x  5 năm 

Cửa hàng vật tư nông nghiệp 

Phượng Oanh; tiểu khu 1, thị trấn 

Yên Châu, tỉnh Sơn La 

Kết nối năm 

2024 

x  5 năm 

HTX Chiến Thắng tiểu khu 11, 

TT Hát lót – huyện Mai Sơn – 

Sơn La 

Kết nối năm 

2024 

x  5 năm 

Cửa hàng vật tư nông nghiệp 

Thắng Trang – tiểu khu Nà Sản – 

Hồ Tiền Phong – xã Hát Lót – 

huyện Mai Sơn 

Kết nối năm 

2023 

5  Hướng dẫn x  5 năm Công ty TNHH Thương mại và Kết nối năm  
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TT 
Ngành, 

nghề 

Biên 

bản 

thoả 

thuận 

Số và 

tên HĐ 

Hiệu 

lực của 

BB/HĐ 

Tên doanh nghiệp HSSV thực 

hành, thực tập 
Ghi chú 

du lịch 

 

dịch vụ Quốc Tế Châu Á 2022 

x  5 năm 
Công ty cổ phần sự kiện ban trắng 

Tây Bắc 

Kết nối năm  

2021 

x  5 năm 
Công ty CP đầu tư dịch vụ du lịch 

và TM Minh Trung Sơn 

Kết nối năm  

2023 

x  5 năm 
Công ty CP du lịch Pha Luông 

MC 

Kết nối năm  

2022 

x  5 năm Trung tâm TTVH huyện Vân Hồ 
Kết nối năm  

2023 

x  5 năm 

CT TNHH Du lịch và sự kiện Bắc 

Trung Nam, Văn phòng Moon 

Tours Sơn La 

Kết nối năm  

2024 

x  5 năm 
CT Cổ phần du lịch Quỳnh Nhai 

Traivel 

Kết nối năm  

2022 

x  5 năm 
Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh 

Sơn La 

Kết nối năm  

2025 

6  

TC Quản 

trị khách 

sạn 

x  5 năm Khách sạn Lam Sơn 
Kết nối năm  

2023 

x  5 năm Khách sạn Hoàng Sơn 
Kết nối năm  

2023 

x  5 năm  Khách sạn Cosy 
Kết nối năm  

2024 

x  5 năm 
Công ty cổ phần sự kiện ban trắng 

Tây Bắc 

Kết nối năm  

2021 

7  

CĐ CNKT 

Điện, điện 

tử 

x  5 năm  Công ty CP thuỷ điện Pá Chiến 
Kết nối 

năm 2022 

x  5 năm 
Công ty TNHH Phúc thịnh Tây 

Bắc 

Kết nối 

năm 2022 

x  5 năm Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 2 
Kết nối 

năm 2023 

x  5 năm 
Công ty CP tư vấn phát triển 

năng lượng Tây Bắc 

Kết nối 

năm 2023 

x  5 năm Nhà máy thuỷ điện Tà Niết 
Kết nối 

năm 2023 

x  5 năm 
Công ty In quảng cáo Hoàng 

Công 

Kết nối 

năm 2023 

x  5 năm 
Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Tiến Anh 

Kết nối 

năm 2023 

x  5 năm 
Công ty CP thuỷ điện Chiềng 

Ngàm Thượng 

Kết nối 

năm 2024 

x  5 năm Công ty CP thuỷ điện Nậm La 
Kết nối 

năm 2024 

8  
TC Điện 

nước 

x  5 năm 
 Công ty TNHH Xây dựng 

thương mại phát triển Tây Bắc 

Kết nối năm 

2023 

x  5 năm 
Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Tiến Anh 

Kết nối 

năm 2023 

9  TC Bảo vệ x  5 năm Công ty TNHH MTV Phong Kết nối 
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TT 
Ngành, 

nghề 

Biên 

bản 

thoả 

thuận 

Số và 

tên HĐ 

Hiệu 

lực của 

BB/HĐ 

Tên doanh nghiệp HSSV thực 

hành, thực tập 
Ghi chú 

môi trường 

đô thị 

Vân   Thuận Châu, tỉnh Sơn La năm 2023 

x  5 năm 
 UBND xã Tông Lệnh, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La 

Kết nối năm 

2023 

10  

- CĐ Công 

nghệ thông 

tin 

- CĐ Công 

nghệ thông 

tin 

(CLC) 

- TC Tin 

học ứng 

dụng 

x  5 năm 

Công ty TNHH Đầu tư và thương 

mại Nhật Nguyên Sơn La, số nhà 

89, đường Trần Đăng Ninh, tổ 11, 

phường Quyết Tâm, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La. 

 

x  5 năm 

Công ty TNHH 1 thành viên 

thương mại và dịch vụ Quận Sơn, 

đường Trần Đăng Ninh, Tổ 9, 

Phường Quyết Tâm, TP Sơn La, 

tỉnh Sơn La 

 

x  5 năm 

Cửa hàng máy tính Phú Thành, tổ 

2, phường Quyết Tâm, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

 

x  5 năm 

- Công ty TTHH S26, đường Bản 

Mé, tổ 2, phường Chiềng Cơi, TP 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

 

x  5 năm 

- Công ty CP Thành Nam Tây Bắc, 

tổ 3, phường Quyết Thắng, TP Sơn 

La. 

 

x  5 năm 
- Công ty Máy Tính Sơn La, Số 

25A, Đ. Lê Duẩn, TP Sơn La 
 

x  5 năm 

Cửa hàng máy tính Quang 

Trung, tiểu khu 3, thị trấn Sông 

Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La 

 

11  

TC Kế 

toán doanh 

nghiệp 

x 

 

5 năm 

Công ty TNHH TM&XD 981- 

Tổ 6  Phường Chiềng Sinh TP 

Sơn La 

Kết nối 

2022 

x 

 

5 năm 

Công ty Cổ phần xây dựng Hà 

Anh Đức- Tổ 4, phường Quyết 

Thắng, thành phố Sơn La 

Kết nối 

2020 

x 
 

5 năm 
Công ty TNHH Dũng Hằng Sơn 

La- Thị Trấn Phù Yên, Sơn La 

Kết nối 

2024 

x 

 

5 năm 

Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Hoàng Đàn Sơn La- 

Phiêng Ban I, thị trấn Bắc Yên, 

huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La. 

Kết nối 

2024 

12  

TC Nghiệp 

vụ bán 

hàng 

x  5 năm 

Điện máy Văn Huy, tiểu khu 10, 

thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

Kết nối 

2022 

x  5 năm Công ty Cổ phần Tuân Anh. Thị Kết nối 
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TT 
Ngành, 

nghề 

Biên 

bản 

thoả 

thuận 

Số và 

tên HĐ 

Hiệu 

lực của 

BB/HĐ 

Tên doanh nghiệp HSSV thực 

hành, thực tập 
Ghi chú 

trấn Thuận Châu, huyện Thuận 

Châu, Sơn La 

2020 

x  5 năm 

Siêu thị Tuyết Thu. Địa chỉ: TK3 

(TK 19), TT Hát Lót, Mai Sơn, 

Sơn La. 

Kết nối 

2021 

x  5 năm 

CTTNHH 1TV Minh Châu Sơn 

La. (Chi nhánh QN). Số 120 

đường Trường Chinh, tổ 4, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố 

Sơn La, Tỉnh Sơn La, Việt Nam. 

Kết nối 

2023 

13  
TC Công 

tác xã hội 

x  5 năm 
UBND xã Chiềng Hặc, huyện 

Yên Châu, tỉnh Sơn La 

Kết nối năm  

2022 

x  5 năm 
UBND xã Sốp Cộp, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La 

Kết nối năm  

2023 

x  5 năm 

Công ty TNHH hỗ trợ giáo dục 

hòa nhập HOPE'S HOUSE, xã 

Mường Giàng, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La 

Kết nối năm  

2022 

x  5 năm 
Công ty TNHH phát triển giáo 

dục hòa nhập Sông Mã 
 

14  

TC Pháp 

luật về 

quản lý 

hành chính 

công 

x  5 năm 
UBND xã Đông Sang, huyện Mộc 

Châu 

Kết nối năm  

2024 

x  5 năm 
Công ty TNHH Giáo dục và phát 

triển nhân lực Anh Tài 

Kết nối năm  

2024 

x  5 năm 
UBND xã Bon Phặng, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

Kết nối năm  

2024 

x  5 năm 
UBND Xã Chiềng Pấc – Thuận 

Châu – Sơn La 

Kết nối năm  

2024 

15  

TC Văn 

thư hành 

chính 

 

x  5 năm UBND xã Chiềng Cọ 
Kết nối năm  

2024 

x  
5 

năm 
Trung tâm GDTX Mường La 

Kết nối năm  

2023 

17 

Hành 

chính văn 

phòng 

x  5 năm UBND xã Chiềng Cọ 
Kết nối năm  

2024 

2. Các văn bản hồ sơ đã thiết lập 

Nhà trường đã định hướng cho các khoa trong việc xây dựng kế hoạch, lựa 

chọn điểm điểm thực tập, duyệt kế hoạch của các khoa và ban hành quyết định cử 

HSSV và giảng viên hướng dẫn thực tập trước khi tổ chức triển khai. 

 Các khoa đã nghiêm túc thiết lập đầy đủ hồ sơ theo quy định bao gồm:  

 - Biên bản thỏa thuận hợp tác với đơn vị đã được ký kết; 

 - Kế hoạch thực tập đã được phê duyệt của khoa (Có danh sách GVHD và 

HSSV và các biểu mẫu kèm theo); 
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 - Đề cương thực tập TTTN; 

 - Báo cáo tiến độ TTTN; 

 -  Phiếu đánh giá ý thức thực tập; 

 - Nhật ký và quá trình thực tập; 

 - Phiếu đánh giá nhật ký và quá trình thực tập TN; 

 - Phiếu đánh giá về mức độ hoàn thành các nội dung thực tập của học sinh; 

 - Sổ theo dõi đào tạo tại doanh nghiệp; 

 - Báo cáo kết quả hướng dẫn thực tập của GV có xác nhận của đơn vị; 

 - Báo cáo thực tập của SV; 

 - Báo cáo thực tập của khoa. 

 3. Thời lượng đào tạo tại doanh nghiệp 

TT 
Ngành, 

nghề 
Môn học đào tạo tại DN 

Số tiết 

ĐTDN 

Tổng số 

tiết của 

CTĐT 

Tỉ lệ 

(%) 

Đáp ứng 

hay 

không 

đáp ứng 

1  
CĐ Hướng 

dẫn du lịch 

Nghiệp vụ lữ hành 

Thiết kế và điều hành tour 

Thực hành thuyết minh viên tại 

điểm 

Tổ chức sự kiện 

Thực tế tuyến điểm du lịch liên tỉnh 

Thực tập tốt nghiệp 

690 2115 32.6 Đáp ứng 

2  
CĐ CNKT 

Điện, ĐT  

Thực tế cơ sở 1; 

Thực tế cơ sở 2; 

Lắp đặt mạch chiếu sáng; 

TH kỹ thuật số; 

TH điều khiển lập trình PLC; 

Thực tập tốt nghiệp 

630 2070 30.4 Đáp ứng 

3  

CĐ Công 

nghệ thông 

tin  

Thực tế cơ sở 1; 

Thực hành quản trị mạng; 

Thực tế cơ sở 2; 

Sửa chữa màn hình; 

Sửa chữa bộ nguồn; 

Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại 

vi; 

Thực tập tốt nghiệp 

690 2160 31.9 Đáp ứng 

4  

TC Hành 

chính văn 

phòng 

Thực tế tại cơ sở 

Thực tập tốt nghiệp 
450 1410 31.9 Đáp ứng 

5  

TC Văn 

thư hành 

chính 

Thực tế tại cơ sở 

Thực tập tốt nghiệp 
450 1500 30 Đáp ứng 

6  TC Pháp Thực tế tại cơ sở 450 1410 31.9 Đáp ứng 
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TT 
Ngành, 

nghề 
Môn học đào tạo tại DN 

Số tiết 

ĐTDN 

Tổng số 

tiết của 

CTĐT 

Tỉ lệ 

(%) 

Đáp ứng 

hay 

không 

đáp ứng 

luật về 

QLHCC 

Thực tập tốt nghiệp 

7  

TC Công 

tác xã hội 

(2020) 

Thực tế tại cơ sở 

CTXH với người khuyết tật 

Thực tập tốt nghiệp 

420 1410 30 Đáp ứng 

8  

TC Công 

tác xã hội 

(2023) 

Thực tế cơ sở 

CTXH với trẻ em 

Thực tập tốt nghiệp 

420 1410 30 Đáp ứng 

9  
TC Điện 

nước 

Trải nghiệm cơ sở 

Lắp đặt thiết bị điện 

Thực tập tốt nghiệp 

465 1500 31 Đáp ứng 

10  

TC Bảo vệ 

môi trường 

đô thị 

Xử lý chất thải rắn và chất thải nguy 

hại 

Bảo vệ môi trường đô thị 

Thực tập tốt nghiệp 

480 1425 33.7 Đáp ứng 

11  

TC TT-

Bảo vệ 

thực vật 

(2020) 

KT trồng và chăm sóc cây ăn quả 

Bệnh cây chuyên khoa 

Thực tập nghề nghiệp 

Thực tập tốt nghiệp 

585 1410 41.5 Đáp ứng 

12  

TC TT-

Bảo vệ 

thực vật 

(2023) 

Sử dụng máy nông nghiệp 

Trồng, chăm sóc cây ăn quả 

Phòng trừ dịch hại cây trồng 

Thực tập tốt nghiệp 

450 1440 31.3 Đáp ứng 

13  
TC Trồng 

trọt 

Sử dụng máy nông nghiệp 

Trồng và chăm sóc cây ăn quả 

Quản lý cây trồng trổng hợp 

Thực tập tốt nghiệp 

450 1440 31.3 Đáp ứng 

14  
TC Lâm 

sinh (2020) 

Thực tập tại cơ sở 

Thực tập chuyên môn 1 

Thực tập chuyên môn 2  

Thực tập tốt nghiệp 

540 1425 37.9 Đáp ứng 

15  
TC Lâm 

sinh (2023) 

Điều tra rừng 

Trồng rừng  

Thực tập tốt nghiệp 

450 1455 30.9 Đáp ứng 

16  
TC Quản 

lý đất đai 

Thực tập chuyên môn 2  

Thực tập tốt nghiệp 

Thực hành tin học trong quản lý 

đất đai 

420 1395 30.1 Đáp ứng 

17  

TC Chăn 

nuôi - Thú 

y 

Nuôi và phòng trị bệnh cho gà, 

vịt 

Thực hành chẩn đoán và điều trị 

510 1620 31.5 Đáp ứng 
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TT 
Ngành, 

nghề 
Môn học đào tạo tại DN 

Số tiết 

ĐTDN 

Tổng số 

tiết của 

CTĐT 

Tỉ lệ 

(%) 

Đáp ứng 

hay 

không 

đáp ứng 

bệnh cho vật nuôi 

Thực tập tốt nghiệp 

18  

TC Nghiệp 

vụ bán 

hàng 

Thực tế cơ sở  

Thực tập tốt nghiệp 
450 1440 31.3 Đáp ứng 

19  

TC Kế 

toán doanh 

nghiệp 

Thực tế cơ sở  

Thực hành KTDN SX 

Thực tập tốt nghiệp 

480 1575 30.5 Đáp ứng 

20  

TC Quản 

trị khách 

sạn 

Thực tế tại cơ sở  

Thực tập tốt nghiệp 
450 1410 31.9 Đáp ứng 

21  

TC Tin 

học ứng 

dụng 

Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa  máy 

tính 

Thực hành quản trị mạng 

Thực tập tốt nghiệp 

380 1260 30.2 Đáp ứng 

 

4. Việc đáp ứng máy móc trang thiết bị, vật tư phục vụ đào tạo của từng 

doanh nghiệp 

Các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động lao động đều đáp ứng với máy 

móc trang thiết bị, vật tư phục vụ đào tạo của từng ngành, nghề của nhà trường, cụ 

thể như sau: 

TT 
Ngành, 

nghề 

Môn học đào tạo 

tại DN 

Tên máy móc, 

thiết bị, vật tư 

tại DN 

Máy móc thiết bị, vật 

tư theo danh mục thiết 

bị tối thiểu của CTĐT 

Tỉ lệ 

(%) đáp 

ứng 

1  

TC Công 

tác xã 

hội 

(CTĐT 

2020) 

CTXH với người 

khuyết tật 

Máy chiếu; máy 

quay 
Máy chiếu 50 

Thực tế cơ sở 

 

Máy tính; Máy 

chiếu, máy in; 

Máy ảnh 

Máy tính; Máy chiếu, 

máy in; Máy ảnh 100 

Thực tập tốt nghiệp 

Máy tính; Máy 

chiếu, máy in; 

Máy ảnh 

Máy tính; Máy chiếu, 

máy in; 100 

2  

TC Công 

tác xã 

hội 

(CTĐT 

2023) 

CTXH với trẻ em 

Máy chiếu đa 

năng, Máy vi 

tính, Bút trình 

chiếu, Bảng di 

động, Máy ghi 

hình, Máy in, 

Kéo, Dập ghim. 

Máy chiếu đa năng, 

Máy vi tính, Bảng 

tương tác, Bút cảm 

biến, Bút trình chiếu, 

Máy trợ giảng, Bảng 

di động, Máy ghi âm, 

Máy ghi hình, Máy 

in, Kéo, Bảng lật, Dập 

ghim. 

61.5 

Thực tế cơ sở Máy ghi hình Máy ghi âm, Máy ghi 50 
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TT 
Ngành, 

nghề 

Môn học đào tạo 

tại DN 

Tên máy móc, 

thiết bị, vật tư 

tại DN 

Máy móc thiết bị, vật 

tư theo danh mục thiết 

bị tối thiểu của CTĐT 

Tỉ lệ 

(%) đáp 

ứng 

hình 

Thực tập tốt 

nghiệp 

Máy ghi âm, 

Máy ghi hình 

Máy ghi âm, Máy ghi 

hình 
100 

Thực tế cơ sở 

 

 Máy fax, máy 

vi tính, máy in, 

máy scan, dấu 

cơ quan, dấu 

học tên, dấu 

chức danh, dấu 

chỉ mức độ mật, 

khẩn, dấu đến 

 Máy fax, máy vi tính, 

máy in, máy in đa 

năng, máy scan, máy 

photocoppy, dấu cơ 

quan, dấu học tên, 

dấu chức danh, dấu 

chỉ mức độ mật, khẩn, 

dấu đến 

100 

Thực tập tốt nghiệp 

 Máy fax, máy 

vi tính, máy in, 

máy scan, máy 

photocoppy, dấu 

cơ quan, dấu 

học tên, dấu 

chức danh, dấu 

chỉ mức độ mật, 

khẩn, dấu đến 

 Máy fax, máy vi tính, 

máy in, máy in đa 

năng, máy scan, máy 

photocoppy, dấu cơ 

quan, dấu học tên, 

dấu chức danh, dấu 

chỉ mức độ mật, khẩn, 

dấu đến 

100 

3  

TC Văn 

thư hành 

chính 

Thực tế tại cở sở - Máy tính,  

- Máy in 

- Máy tính,  

- Máy in 

100 

Thực tập tốt 

nghiệp 

- Máy tính,  

- Máy chiếu 

Projector 

- Máy tính,  

- Máy chiếu Projector 

100 

4  

Hành 

chính 

văn 

phòng 

Thực tế tại cở sở 

- Máy tính,  

- Máy chiếu,  

- Bút dạ,  

- Bút vẽ,  

- Tranh ảnh 

- Máy tính,  

- Máy chiếu,  

- Máy ảnh,  

- Giấy A0,  

- Bút dạ,  

- Bút vẽ,  

- Tranh ảnh 

71,4 

Thực tập tốt 

nghiệp 

- Máy tính,  

- Máy chiếu 

Projector, 

- Thiết bi văn 

phòng của cơ 

quan. 

- Máy tính,  

- Máy chiếu 

Projector, 

- Thiết bi văn phòng 

của cơ quan. 

100 

5  
Pháp 

luật 

Thực tập tốt 

nghiệp 

Máy fax, máy vi 

tính, máy in, 

Máy fax, máy vi tính, 

máy in, máy in đa 

92,3 
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TT 
Ngành, 

nghề 

Môn học đào tạo 

tại DN 

Tên máy móc, 

thiết bị, vật tư 

tại DN 

Máy móc thiết bị, vật 

tư theo danh mục thiết 

bị tối thiểu của CTĐT 

Tỉ lệ 

(%) đáp 

ứng 

máy in đa năng, 

máy scan, máy 

photocoppy, dấu 

cơ quan, dấu họ 

tên, dấu chức 

danh, dấu chỉ 

mức độ mật, 

khẩn, dấu đến 

năng, máy scan, máy 

photocoppy, dấu cơ 

quan, dấu họ tên, dấu 

chức danh, dấu chỉ 

mức độ mật, khẩn, 

dấu đến, Máy chiếu 

Kỹ năng tư vấn 

pháp luật 

Máy fax, máy vi 

tính, máy in, 

máy in đa năng, 

máy scan, máy 

photocoppy, dấu 

cơ quan, dấu họ 

tên, dấu chức 

danh, dấu chỉ 

mức độ mật, 

khẩn, dấu đến 

Máy fax, máy vi tính, 

máy in, máy in đa 

năng, máy scan, máy 

photocoppy, dấu cơ 

quan, dấu họ tên, dấu 

chức danh, dấu chỉ 

mức độ mật, khẩn, 

dấu đến, Máy chiếu 

92,3 

Nghiệp vụ đăng 

ký và quản lý hộ 

tịch 

Máy fax, máy vi 

tính, máy in, 

máy in đa năng, 

máy scan, máy 

photocoppy, dấu 

cơ quan, dấu họ 

tên, dấu chức 

danh, dấu chỉ 

mức độ mật, 

khẩn, dấu đến 

Máy fax, máy vi tính, 

máy in, máy in đa 

năng, máy scan, máy 

photocoppy, dấu cơ 

quan, dấu họ tên, dấu 

chức danh, dấu chỉ 

mức độ mật, khẩn, 

dấu đến, Máy chiếu 

92,3 

Nghiệp vụ công 

chứng, chứng 

thực  

Máy fax, máy vi 

tính, máy in, 

máy in đa năng, 

máy scan, máy 

photocoppy, dấu 

cơ quan, dấu họ 

tên, dấu chức 

danh, dấu chỉ 

mức độ mật, 

khẩn, dấu đến 

Máy fax, máy vi tính, 

máy in, máy in đa 

năng, máy scan, máy 

photocoppy, dấu cơ 

quan, dấu họ tên, dấu 

chức danh, dấu chỉ 

mức độ mật, khẩn, 

dấu đến, Máy chiếu 

92,3 

6  

CĐ 

CNKT 

Điện, ĐT 

Thực tế cơ sở 1 

- Cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, 

phần mềm mô 

phỏng 

Máy móc thiết bị, 

theo danh mục thiết bị 

tối thiểu của CTĐT đã 

được ban hành 

100 

Thực tế cơ sở 2 

TH kỹ thuật số 

TH điều khiển lập 

trình PLC 

Lắp mạch điện 

chiếu sáng 

Thực tập tốt nghiệp 
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TT 
Ngành, 

nghề 

Môn học đào tạo 

tại DN 

Tên máy móc, 

thiết bị, vật tư 

tại DN 

Máy móc thiết bị, vật 

tư theo danh mục thiết 

bị tối thiểu của CTĐT 

Tỉ lệ 

(%) đáp 

ứng 

7  

CĐ Công 

nghệ 

thông tin 
Thực tế cơ sở 1 

* Các công cụ cần 

có đó để lắp ráp 

máy tính là: 

- Bộ tua vít đa 

năng với các đầu 

vít và đa dạng các 

kích cỡ khác nhau 

- Nhíp gắp để kẹp 

các linh kiện ốc 

vít ở các vị trí hẹp 

mà bạn không thể 

dùng tay để thao 

tác 

- Dây rút nhựa để 

cố định dây kết 

nối trong case 

- Dây đeo chống 

tĩnh điện để đảm 

bảo sự an toàn 

cho linh kiện 

trong khi lắp ráp. 

Công cụ này ngăn 

chặn sự tích tụ 

tĩnh điện trên cơ 

thể người. 

- Ổ cắm điện 

- Công cụ cài hệ 

điều hành như đĩa 

DVD, USB… 

* Linh kiện để lắp 

ráp PC 

- Bộ xử lý trung 

tâm (CPU) 

- Bo mạch chủ 

(Mainboard) 

- Cảd màn hình 

(VGA) 

- Bộ nhớ trong 

(RAM) 

- Ổ cứng (SSD 

hoặc HDD) 

- Nguồn 

- Vỏ máy tính 

(CASE) 

- Bộ toả nhiệt 

* Các công cụ 

dùng để sửa chữa 

máy tính: 

- Đồng hồ vạn 

* Các công cụ cần có 

đó để lắp ráp máy tính 

là: 

- Bộ tua vít đa năng với 

các đầu vít và đa dạng 

các kích cỡ khác nhau 

- Nhíp gắp để kẹp các 

linh kiện ốc vít ở các vị 

trí hẹp mà bạn không 

thể dùng tay để thao tác 

- Dây rút nhựa để cố 

định dây kết nối trong 

case 

- Dây đeo chống tĩnh 

điện để đảm bảo sự an 

toàn cho linh kiện trong 

khi lắp ráp. Công cụ 

này ngăn chặn sự tích tụ 

tĩnh điện trên cơ thể 

người. 

- Ổ cắm điện 

- Công cụ cài hệ điều 

hành như đĩa DVD, 

USB… 

* Linh kiện để lắp ráp 

PC 

- Bộ xử lý trung tâm 

(CPU) 

- Bo mạch chủ 

(Mainboard) 

- Cảd màn hình (VGA) 

- Bộ nhớ trong (RAM) 

- Ổ cứng (SSD hoặc 

HDD) 

- Nguồn 

- Vỏ máy tính (CASE) 

- Bộ toả nhiệt 

* Các công cụ dùng để 

sửa chữa máy tính: 

- Đồng hồ vạn năng 

điện tử hiện số 

- Mỏ hàn nhiệt, cuộn 

thiếc 

- Kìm điện, Kìm 

nhọn, Kìm cắt, Kìm 

tuốt dây 

- Mỏ lết 

- Hút thiếc 

100% 
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TT 
Ngành, 

nghề 

Môn học đào tạo 

tại DN 

Tên máy móc, 

thiết bị, vật tư 

tại DN 

Máy móc thiết bị, vật 

tư theo danh mục thiết 

bị tối thiểu của CTĐT 

Tỉ lệ 

(%) đáp 

ứng 

năng điện tử 

hiện số 

- Mỏ hàn nhiệt, 

cuộn thiếc 

- Kìm điện, Kìm 

nhọn, Kìm cắt, 

Kìm tuốt dây 

- Mỏ lết 

- Hút thiếc 

- Pan kẹp 

- 8 tô vít to nhỏ, 

6 tô vít nhỏ có 

núm quay 

- Dao đă năng 

- Hộp mỡ 

- Pan kẹp 

- 8 tô vít to nhỏ, 6 tô 

vít nhỏ có núm quay 

- Dao đă năng 

- Hộp mỡ 

Thực hành Quản 

trị mạng 

Máy tính, 

router, switch, 

access point, 

firewall,  các 

phần mềm như 

Wireshark, 

Nmap, và 

Netcat. 

Máy tính, router, 

switch, access point, 

firewall,  các phần 

mềm như Wireshark, 

Nmap, và Netcat. 

100% 

Thực tế cơ sở 2 

- Hệ thống mạng 

LAN 

- Laptop, máy 

tính PC 

- Đồng hồ vạn 

năng 

- Bộ thiết bị khò 

hàn 

- Mỏ hàn xung, 

mỏ hàn kim 

- Máy khò, ống 

hút thiếc, máy 

thổi khí 

- Card test Main 

- Thiết bị lưu trữ 

dữ liệu 

- Bút thử điện 

- card màn hình, 

- Máy tính 

- Đồng hồ vạn năng 

- Bộ thiết bị khò hàn 

- Mỏ hàn xung, mỏ 

hàn kim 

- Máy khò, ống hút 

thiếc, máy thổi khí 

- Card test Main 

- Thiết bị lưu trữ dữ 

liệu 

100% 
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TT 
Ngành, 

nghề 

Môn học đào tạo 

tại DN 

Tên máy móc, 

thiết bị, vật tư 

tại DN 

Máy móc thiết bị, vật 

tư theo danh mục thiết 

bị tối thiểu của CTĐT 

Tỉ lệ 

(%) đáp 

ứng 

wifi 

Sửa chữa màn 

hình 

Màn hình, Bàn 

th ực hành tháo 

lắp 

Máy vặn vít cầm 

tay 

Máy hút bụi 

Máy thổi khí 

Bộ thiết bị đào 

tạo khắc phục sự 

cố màn hình 

Máy hiện sóng 

Đồng hồ vạn 

năng 

Thiết bị khò hàn 

Bộ dụng cụ sửa 

chữa máy tính 

cầm tay 

Màn hình, Bàn th ực 

hành tháo lắp 

Máy vặn vít cầm tay 

Máy hút bụi 

Máy thổi khí 

Bộ thiết bị đào tạo 

khắc phục sự cố màn 

hình 

Máy hiện sóng 

Đồng hồ vạn năng 

Thiết bị khò hàn 

Bộ dụng cụ sửa chữa 

máy tính cầm tay 

100% 

Sửa chữa bộ 

nguồn 

Bộ nguồn, Bàn 

th ực hành tháo 

lắp 

Máy vặn vít cầm 

tay 

Máy hút bụi 

Máy thổi khí 

Bộ thiết bị đào 

tạo khắc phục sự 

cố bộ nguồn 

,Máy hiện sóng 

Đồng hồ vạn 

năng 

Thiết bị khò hàn 

Bộ dụng cụ sửa 

chữa máy tính 

cầm tay 

Bộ nguồn, Bàn th ực 

hành tháo lắp 

Máy vặn vít cầm tay 

Máy hút bụi 

Máy thổi khí 

Bộ thiết bị đào tạo 

khắc phục sự cố Bộ 

nguồn 

Máy hiện sóng 

Đồng hồ vạn năng 

Thiết bị khò hàn 

Bộ dụng cụ sửa chữa 

máy tính cầm tay 

100% 

Sửa chữa máy in 

và thiết bị ngoại 

vi 

- Máy tính 

- Máy in, 

Catrick, phần 

mềm sửa lỗi hệ 

thống, chuẩn 

đoán lỗi 

- Máy tính 

- Máy in, Catrick, 

phần mềm sửa lỗi hệ 

thống, chuẩn đoán lỗi 

- Trống, gạt mực, vỏ 

lụa, trục từ 

100% 
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TT 
Ngành, 

nghề 

Môn học đào tạo 

tại DN 

Tên máy móc, 

thiết bị, vật tư 

tại DN 

Máy móc thiết bị, vật 

tư theo danh mục thiết 

bị tối thiểu của CTĐT 

Tỉ lệ 

(%) đáp 

ứng 

- Trống, gạt 

mực, vỏ lụa, trục 

từ 

- Thiết bị ngoại 

vi 

- Máy khò, ống 

hút thiếc, máy 

thổi khí 

- Đồng hồ vạn 

năng 

- Bộ thiết bị khò 

hàn 

- Mỏ hàn xung, 

mỏ hàn kim 

- Cáp và kết nối 

- Bộ dụng cụ tua 

vít đa năng 

 

- Các thiết bị ngoại vi 

- Máy khò, ống hút 

thiếc, máy thổi khí 

- Đồng hồ vạn năng 

- Bộ thiết bị khò hàn 

- Mỏ hàn xung, mỏ 

hàn kim 

- Cáp và kết nối 

- Bộ dụng cụ tua vít 

đa năng 

 

Thực tập tốt 

nghiệp 

- Mạng Lan 

- Máy in canon, 

HP laser 

- Máy tính 

- Đồng hồ vạn 

năng 

- Bộ thiết bị khò 

hàn 

- Mỏ hàn xung, 

mỏ hàn kim 

- Máy khò, ống 

hút thiếc, máy 

thổi khí 

- Card test Main 

- Thiết bị lưu trữ 

dữ liệu 

- Swich, Router, 

Modem, card 

mạng wifi, thiết 

bị kiểm tra 

mạng LAN, kím 

bấm mạng 

- Máy in, 

Catrick, phần 

- Máy tính 

- Đồng hồ vạn năng 

- Bộ thiết bị khò hàn 

- Mỏ hàn xung, mỏ 

hàn kim 

- Máy khò, ống hút 

thiếc, máy thổi khí 

- Card test Main 

- Thiết bị lưu trữ dữ 

liệu 

- Swich, Router, 

Modem, card mạng 

wifi, thiết bị kiểm tra 

mạng LAN, kím bấm 

mạng, Tool 

- Máy in, Catrick, 

phần mềm sửa lỗi hệ 

thống, chuẩn đoán lỗi 

- Trống, gạt mực, vỏ 

lụa, trục từ 

100% 
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TT 
Ngành, 

nghề 

Môn học đào tạo 

tại DN 

Tên máy móc, 

thiết bị, vật tư 

tại DN 

Máy móc thiết bị, vật 

tư theo danh mục thiết 

bị tối thiểu của CTĐT 

Tỉ lệ 

(%) đáp 

ứng 

mềm sửa lỗi hệ 

thống, chuẩn 

đoán lỗi 

- Trống, gạt 

mực, vỏ lụa, trục 

từ 

- Bút thử điện, 

device driver, 

vòng khử tĩnh 

điện 

8  

TC Tin 

học ứng 

dụng 

Lắp ráp, cài đặt 

và sửa chữa máy 

tính 

* Các công cụ cần 

có đó để lắp ráp 

máy tính là: 

- Bộ tua vít đa 

năng với các đầu 

vít và đa dạng các 

kích cỡ khác nhau 

- Nhíp gắp để kẹp 

các linh kiện ốc 

vít ở các vị trí hẹp 

mà bạn không thể 

dùng tay để thao 

tác 

- Dây rút nhựa để 

cố định dây kết 

nối trong case 

- Dây đeo chống 

tĩnh điện để đảm 

bảo sự an toàn 

cho linh kiện 

trong khi lắp ráp. 

Công cụ này ngăn 

chặn sự tích tụ 

tĩnh điện trên cơ 

thể người. 

- Ổ cắm điện 

- Công cụ cài hệ 

điều hành như đĩa 

DVD, USB… 

* Linh kiện để lắp 

ráp PC 

- Bộ xử lý trung 

tâm (CPU) 

- Bo mạch chủ 

(Mainboard) 

- Cảd màn hình 

(VGA) 

- Bộ nhớ trong 

* Các công cụ cần có 

đó để lắp ráp máy tính 

là: 

- Bộ tua vít đa năng với 

các đầu vít và đa dạng 

các kích cỡ khác nhau 

- Nhíp gắp để kẹp các 

linh kiện ốc vít ở các vị 

trí hẹp mà bạn không 

thể dùng tay để thao tác 

- Dây rút nhựa để cố 

định dây kết nối trong 

case 

- Dây đeo chống tĩnh 

điện để đảm bảo sự an 

toàn cho linh kiện trong 

khi lắp ráp. Công cụ 

này ngăn chặn sự tích tụ 

tĩnh điện trên cơ thể 

người. 

- Ổ cắm điện 

- Công cụ cài hệ điều 

hành như đĩa DVD, 

USB… 

* Linh kiện để lắp ráp 

PC 

- Bộ xử lý trung tâm 

(CPU) 

- Bo mạch chủ 

(Mainboard) 

- Cảd màn hình (VGA) 

- Bộ nhớ trong (RAM) 

- Ổ cứng (SSD hoặc 

HDD) 

- Nguồn 

- Vỏ máy tính (CASE) 

- Bộ toả nhiệt 

* Các công cụ dùng để 

100% 
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TT 
Ngành, 

nghề 

Môn học đào tạo 

tại DN 

Tên máy móc, 

thiết bị, vật tư 

tại DN 

Máy móc thiết bị, vật 

tư theo danh mục thiết 

bị tối thiểu của CTĐT 

Tỉ lệ 

(%) đáp 

ứng 

(RAM) 

- Ổ cứng (SSD 

hoặc HDD) 

- Nguồn 

- Vỏ máy tính 

(CASE) 

- Bộ toả nhiệt 

* Các công cụ 

dùng để sửa chữa 

máy tính: 

- Đồng hồ vạn 

năng điện tử 

hiện số 

- Mỏ hàn nhiệt, 

cuộn thiếc 

- Kìm điện, Kìm 

nhọn, Kìm cắt, 

Kìm tuốt dây 

- Mỏ lết 

- Hút thiếc 

- Pan kẹp 

- 8 tô vít to nhỏ, 

6 tô vít nhỏ có 

núm quay 

- Dao đă năng 

- Hộp mỡ 

sửa chữa máy tính: 

- Đồng hồ vạn năng 

điện tử hiện số 

- Mỏ hàn nhiệt, cuộn 

thiếc 

- Kìm điện, Kìm 

nhọn, Kìm cắt, Kìm 

tuốt dây 

- Mỏ lết 

- Hút thiếc 

- Pan kẹp 

- 8 tô vít to nhỏ, 6 tô 

vít nhỏ có núm quay 

- Dao đă năng 

- Hộp mỡ 

Thực hành Quản 

trị mạng 

Máy tính, 

router, switch, 

access point, 

firewall,  các 

phần mềm như 

Wireshark, 

Nmap, và 

Netcat. 

Máy tính, router, 

switch, access point, 

firewall, các phần 

mềm như Wireshark, 

Nmap, và Netcat. 

100% 

Thực tập tốt 

nghiệp 

* Các công cụ cần 

có đó để lắp ráp 

máy tính là: 

- Bộ tua vít đa 

năng với các đầu 

vít và đa dạng các 

kích cỡ khác nhau 

- Nhíp gắp để kẹp 

các linh kiện ốc 

vít ở các vị trí hẹp 

mà bạn không thể 

* Các công cụ cần có 

đó để lắp ráp máy tính 

là: 

- Bộ tua vít đa năng với 

các đầu vít và đa dạng 

các kích cỡ khác nhau 

- Nhíp gắp để kẹp các 

linh kiện ốc vít ở các vị 

trí hẹp mà bạn không 

thể dùng tay để thao tác 

- Dây rút nhựa để cố 

100% 
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TT 
Ngành, 

nghề 

Môn học đào tạo 

tại DN 

Tên máy móc, 

thiết bị, vật tư 

tại DN 

Máy móc thiết bị, vật 

tư theo danh mục thiết 

bị tối thiểu của CTĐT 

Tỉ lệ 

(%) đáp 

ứng 

dùng tay để thao 

tác 

- Dây rút nhựa để 

cố định dây kết 

nối trong case 

- Dây đeo chống 

tĩnh điện để đảm 

bảo sự an toàn 

cho linh kiện 

trong khi lắp ráp. 

Công cụ này ngăn 

chặn sự tích tụ 

tĩnh điện trên cơ 

thể người. 

- Ổ cắm điện 

- Công cụ cài hệ 

điều hành như đĩa 

DVD, USB… 

* Linh kiện để lắp 

ráp PC 

- Bộ xử lý trung 

tâm (CPU) 

- Bo mạch chủ 

(Mainboard) 

- Cảd màn hình 

(VGA) 

- Bộ nhớ trong 

(RAM) 

- Ổ cứng (SSD 

hoặc HDD) 

- Nguồn 

- Vỏ máy tính 

(CASE) 

- Bộ toả nhiệt 

* Các công cụ 

dùng để sửa chữa 

máy tính: 

- Đồng hồ vạn 

năng điện tử 

hiện số 

- Mỏ hàn nhiệt, 

cuộn thiếc 

- Kìm điện, Kìm 

nhọn, Kìm cắt, 

Kìm tuốt dây 

- Mỏ lết 

- Hút thiếc 

định dây kết nối trong 

case 

- Dây đeo chống tĩnh 

điện để đảm bảo sự an 

toàn cho linh kiện trong 

khi lắp ráp. Công cụ 

này ngăn chặn sự tích tụ 

tĩnh điện trên cơ thể 

người. 

- Ổ cắm điện 

- Công cụ cài hệ điều 

hành như đĩa DVD, 

USB… 

* Linh kiện để lắp ráp 

PC 

- Bộ xử lý trung tâm 

(CPU) 

- Bo mạch chủ 

(Mainboard) 

- Cảd màn hình (VGA) 

- Bộ nhớ trong (RAM) 

- Ổ cứng (SSD hoặc 

HDD) 

- Nguồn 

- Vỏ máy tính (CASE) 

- Bộ toả nhiệt 

* Các công cụ dùng để 

sửa chữa máy tính: 

- Đồng hồ vạn năng 

điện tử hiện số 

- Mỏ hàn nhiệt, cuộn 

thiếc 

- Kìm điện, Kìm 

nhọn, Kìm cắt, Kìm 

tuốt dây 

- Mỏ lết 

- Hút thiếc 

- Pan kẹp 

- 8 tô vít to nhỏ, 6 tô 

vít nhỏ có núm quay 

- Dao đă năng 

- Hộp mỡ 
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TT 
Ngành, 

nghề 

Môn học đào tạo 

tại DN 

Tên máy móc, 

thiết bị, vật tư 

tại DN 

Máy móc thiết bị, vật 

tư theo danh mục thiết 

bị tối thiểu của CTĐT 

Tỉ lệ 

(%) đáp 

ứng 

- Pan kẹp 

- 8 tô vít to nhỏ, 

6 tô vít nhỏ có 

núm quay 

- Dao đă năng 

- Hộp mỡ 

9  
TC Điện 

nước  

Trải nghiệm cơ sở Cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, 

phần mềm mô 

phỏng 

Máy móc thiết bị, 

theo danh mục thiết bị 

tối thiểu của CTĐT 

đã được ban hành 
100 

Lắp đặt thiết bị 

điện 

Thực tập tốt 

nghiệp 

10  

TC Bảo 

vệ môi 

trường 

đô thị 

Xử lý CTR& CT 

nguy hại 
Cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, 

phần mềm mô 

phỏng 

Máy móc thiết bị, 

theo danh mục thiết bị 

tối thiểu của CTĐT 

đã được ban hành 

100 
Bảo vệ môi 

trường đô thị 

Thực tập tốt 

nghiệp 

11  
TC Lâm 

sinh 

Trồng rừng 

Hom keo, Hom 

Bạch đàn, Cây 

gốc ghép 1 số 

loại, Cành ghép, 

mắt ghép 1 số 

loại … 

Hom keo, Hom Bạch 

đàn, Cây gốc ghép 1 

số loại, Cành ghép, 

mắt ghép 1 số loại 

100 

 

Điều tra rừng 

Bản đồ hiện 

trạng, Bản đồ 

địa hình, 

Bản đồ hiện trạng, 

Bản đồ địa hình 

100 

 

Thực tập tốt 

nghiệp 

Thiết bị dụng cụ 

điều tra, thực 

hành theo 

chuyên đề. 

Thiết bị dụng cụ điều 

tra, thực hành theo 

chuyên đề. 

100 

12  

CĐ Chăn 

nuôi - 

Thú y 

 

TH sử dụng thuốc 

và vaccin trong 

thú y 

Xilanh, panh, 

kéo, ống đong, 

khay men, cân 

điện tử 

Xilanh, panh, kéo, 

ống đong, khay men, 

cân điện tử 

100 

Nuôi và phòng trị 

bệnh cho trâu, bò 

- Máy nghiền 

thức ăn, máy cắt 

cỏ, máy thái 

thức ăn xanh 

- Máy phun 

thuốc sát 

trùng; 

- Máy nghiền thức ăn, 

máy cắt cỏ, máy thái 

thức ăn xanh 

- Máy phun thuốc 

sát trùng; 

- Róng khống chế 

trâu, bò . 

75 
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TT 
Ngành, 

nghề 

Môn học đào tạo 

tại DN 

Tên máy móc, 

thiết bị, vật tư 

tại DN 

Máy móc thiết bị, vật 

tư theo danh mục thiết 

bị tối thiểu của CTĐT 

Tỉ lệ 

(%) đáp 

ứng 

- Róng khống 

chế trâu, bò . 

- Các loại máng 

ăn, máng uống 

cho trâu, bò; 

- Nguyên liệu 

chế biến thức ăn 

cho trâu, bò; 

- Các dụng cụ 

thú y (xi lanh, 

panh, kéo, ống 

nghe, nhiệt kế) 

 

- Cân điện tử đại gia 

súc. 

- Máy vắt sữa bò 

- Mô hình chuồng 

nuôi trâu, bò; 

- Các loại máng ăn, 

máng uống cho trâu, 

bò; 

- Nguyên liệu chế 

biến thức ăn cho trâu, 

bò; 

- Các dụng cụ thú y 

(xi lanh, panh, kéo, 

ống nghe, nhiệt kế) 

13  

TC Chăn 

nuôi - 

Thú y 

Nuôi và phòng trị 

bệnh cho gà, vịt 

- Máy phun 

thuốc sát 

trùng; 

- Các loại máng 

ăn, máng uống, 

chụp sưởi cho 

gà, vịt 

- Nguyên liệu 

chế biến thức ăn 

cho gà, vịt 

- Các dụng cụ 

thú y (xi lanh, 

panh, kéo, ống 

nghe, nhiệt kế, 

….) 

- Một số loại 

thuốc thú y, vắc 

xin thông dụng 

cho gà, vịt 

- Máy phun thuốc 

sát trùng; 

- Máy xác định 

hàm lượng khí thải 

chuồng nuôi 

- Máy đo cường độ 

chiếu sáng 

- Mô hình chuồng 

nuôi gà, vịt; 

- Các loại máng ăn, 

máng uống, chụp sưởi 

cho gà, vịt 

- Nguyên liệu chế 

biến thức ăn cho gà, 

vịt 

- Các dụng cụ thú y 

(xi lanh, panh, kéo, 

ống nghe, nhiệt kế, 

….) 

- Một số loại thuốc 

thú y, vắc xin thông 

dụng cho gà, vịt 

62.5 

Thực hành chẩn 

đoán và điều trị 

bệnh cho vật nuôi 

- Kính hiển vi 

điện tử 

- Các dụng cụ 

thú y: Giá cố 

định gia súc, 

Xilanh, panh, 

- Kính hiển vi điện tử 

- Các dụng cụ thú y: 

Giá cố định gia súc, 

Xilanh, panh, kéo, 

kim khâu, ống nghe, 

nhiệt kế, khay men, 

100 
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TT 
Ngành, 

nghề 

Môn học đào tạo 

tại DN 

Tên máy móc, 

thiết bị, vật tư 

tại DN 

Máy móc thiết bị, vật 

tư theo danh mục thiết 

bị tối thiểu của CTĐT 

Tỉ lệ 

(%) đáp 

ứng 

kéo, kim khâu, 

ống nghe, nhiệt 

kế, khay men, 

bộ đồ phẫu 

thuật, đèn cồn, 

…. 

bộ đồ phẫu thuật, đèn 

cồn. 

14  
TC Quản 

lý đất đai 

Thực tập chuyên 

môn 

Máy chiếu, máy 

tính 

Các mẫu sổ 

trong hồ sơ địa 

chính, giấy A0, 

bút dạ, thước,… 

Máy chiếu, máy tính 

Các mẫu sổ trong hồ 

sơ địa chính, giấy A0, 

bút dạ, thước,… 

100 

Thực hành tin học 

trong QLĐĐ 

Ổ điện, máy tính 

máy chiếu, Các 

phần mềm 

chuyên ngành 

Ổ điện, máy tính máy 

chiếu, Các phần mềm 

chuyên ngành 

100 

Thực tập tốt 

nghiệp 

Thiết bị dụng cụ 

điều tra, thực 

hành theo 

chuyên đề. 

Thiết bị dụng cụ điều 

tra, thực hành theo 

chuyên đề. 

100 

15  

Trung 

cấp TT-

BVTV 

Sử dụng máy 

nông nghiệp 

Máy cày, cặt cỏ, 

máy tỉa hàng rào 

Các loại máy NN, 

xăng, nhớt,....... 

100 

Trồng, chăm sóc 

cây ăn quả 

- Cành cây ăn 

quả ghép 

- Cây giống ăn 

quả 

- Cây gốc ghép 

- Cây mẹ lấy 

cành chiết 

- Đất, Kẽm 

buộc, các loại 

Thuốc kích thích 

sinh trưởng 

- Dây ghép, Dây 

nilon 

- Hạt giống cam 

quýt, Hạt giống 

xoài 

- Hóa chất xử lý 

hạt giống 

- Các loại phân 

bón,  

- Cành cây ăn quả 

ghép 

- Cây giống ăn quả 

- Cây gốc ghép 

- Cây mẹ lấy cành 

chiết 

- Đất, Kẽm buộc, các 

loại Thuốc kích thích 

sinh trưởng 

- Dây ghép, Dây nilon 

- Hạt giống cam quýt, 

Hạt giống xoài 

- Hóa chất xử lý hạt 

giống 

- Các loại phân bón,  

- Thuốc BVTV các 

loại, các loại bẫy sinh 

học, chua ngọt,.... 

- Bộ kit kiểm tra tính 

100 
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TT 
Ngành, 

nghề 

Môn học đào tạo 

tại DN 

Tên máy móc, 

thiết bị, vật tư 

tại DN 

Máy móc thiết bị, vật 

tư theo danh mục thiết 

bị tối thiểu của CTĐT 

Tỉ lệ 

(%) đáp 

ứng 

- Thuốc BVTV 

các loại, các loại 

bẫy sinh học, 

chua ngọt,.... 

- Bộ kit kiểm tra 

tính chất đất 

Rapitest Soil 

Test Kit 

- Bộ kít phát 

hiện nhanh dư 

lượng thuốc bảo 

vệ thực vật 

-Đồ BHLĐ, ..... 

chất đất Rapitest Soil 

Test Kit 

- Bộ kít phát hiện 

nhanh dư lượng thuốc 

bảo vệ thực vật 

-Đồ BHLĐ, ..... 

Phòng trừ dịch 

hại cây trồng 

Vườn cây, ruộng 

lúa, ngô, sắn,.. 

Các loại thuốc 

BVTV, tỏi, ớt, ........ 

100 

Thực tập tốt 

nghiệp 

Vườn cây, ruộng 

lúa, ngô, sắn, 

cây ăn quả, 

vườn cây công 

nghiệp 

Các loại máy NN, các 

loại phân bón thuốc 

BVTV, 

100 

16  

TC 

Trồng 

trọt 

Sử dụng máy 

nông nghiệp 

Máy cày, cặt cỏ, 

máy tỉa hàng 

rào,... 

Các loại máy NN, 

xăng, nhớt,....... 

100 

Trồng và chăm 

sóc cây ăn quả 

- Cành cây ăn 

quả ghép 

- Cây giống ăn 

quả 

- Cây gốc ghép 

- Cây mẹ lấy 

cành chiết 

- Đất, Kẽm 

buộc, các loại 

Thuốc kích thích 

sinh trưởng 

- Dây ghép, Dây 

nilon 

- Hạt giống cam 

quýt, Hạt giống 

xoài 

- Hóa chất xử lý 

hạt giống 

- Các loại phân 

- Cành cây ăn quả 

ghép 

- Cây giống ăn quả 

- Cây gốc ghép 

- Cây mẹ lấy cành 

chiết 

- Đất, Kẽm buộc, các 

loại Thuốc kích thích 

sinh trưởng 

- Dây ghép, Dây nilon 

- Hạt giống cam quýt, 

Hạt giống xoài 

- Hóa chất xử lý hạt 

giống 

- Các loại phân bón,  

- Thuốc BVTV các 

loại, các loại bẫy sinh 

học, chua ngọt,.... 

100 
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TT 
Ngành, 

nghề 

Môn học đào tạo 

tại DN 

Tên máy móc, 

thiết bị, vật tư 

tại DN 

Máy móc thiết bị, vật 

tư theo danh mục thiết 

bị tối thiểu của CTĐT 

Tỉ lệ 

(%) đáp 

ứng 

bón,  

- Thuốc BVTV 

các loại, các loại 

bẫy sinh học, 

chua ngọt,.... 

- Bộ kit kiểm tra 

tính chất đất 

Rapitest Soil 

Test Kit 

- Bộ kít phát 

hiện nhanh dư 

lượng thuốc bảo 

vệ thực vật 

-Đồ BHLĐ, ..... 

- Bộ kit kiểm tra tính 

chất đất Rapitest Soil 

Test Kit 

- Bộ kít phát hiện 

nhanh dư lượng thuốc 

bảo vệ thực vật 

-Đồ BHLĐ, ..... 

Quản lý cây trồng 

trổng hợp 

Vườn cây, ruộng 

lúa, ngô, sắn,.. 

Các loại thuốc 

BVTV, tỏi, ớt, ........ 

100 

Thực tập tốt 

nghiệp 

Vườn cây, ruộng 

lúa, ngô, sắn, 

cây ăn quả, 

vườn cây công 

nghiệp 

Các loại máy NN, các 

loại phân bón thuốc 

BVTV,...... 

100 

17  

CĐ 

Hướng 

dẫn du 

lịch 

Nghiệp vụ lữ hành 

- Cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục 

vụ cho ngành 

Hướng dẫn du 

lịch 

Máy Fax, Phần mềm 

điều hành tour 

 
100 

Thiết kế và điều hành 

tour 

- Cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục 

vụ cho ngành 

Hướng dẫn du 

lịch 

Máy Fax, Phần mềm 

điều hành tour 

 

 

 

 

 

100 

Thực hành thuyết 

minh viên tại điểm 

- Cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục 

vụ cho ngành 

Hướng dẫn du 

lịch 

Lều trại, túi ngủ, loa 

cầm tay, bộ thiết bị âm 

thanh trợ giảng, la bàn, 

máy ảnh, máy ghi âm, 

Thiết bị chỉ laser, Đèn 

hiệu, cờ hiệu, Xe ô tô, 

máy Fax, Phần mềm 

điều hành tour, phần 

mềm điều hành hướng 

100 
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TT 
Ngành, 

nghề 

Môn học đào tạo 

tại DN 

Tên máy móc, 

thiết bị, vật tư 

tại DN 

Máy móc thiết bị, vật 

tư theo danh mục thiết 

bị tối thiểu của CTĐT 

Tỉ lệ 

(%) đáp 

ứng 

dẫn viên 

Tổ chức sự kiện 

- Cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục 

vụ cho ngành 

Hướng dẫn du 

lịch 

Lều trại, túi ngủ, loa 

cầm tay, bộ thiết bị âm 

thanh trợ giảng, la bàn, 

máy ảnh, máy ghi âm, 

Thiết bị chỉ laser, Đèn 

hiệu, cờ hiệu, Xe ô tô, 

máy Fax, Phần mềm 

điều hành tour, phần 

mềm điều hành hướng 

dẫn viên 

100 

Thực tế tuyến điểm 

liên tỉnh 

- Cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục 

vụ cho ngành 

Hướng dẫn du 

lịch 

Lều trại, túi ngủ, loa 

cầm tay, bộ thiết bị âm 

thanh trợ giảng, la bàn, 

máy ảnh, máy ghi âm, 

Thiết bị chỉ laser, Đèn 

hiệu, cờ hiệu, Xe ô tô, 

máy Fax, Phần mềm 

điều hành tour, phần 

mềm điều hành hướng 

dẫn viên 

100 

Thực tập tốt nghiệp 

- Cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục 

vụ cho ngành 

Hướng dẫn du 

lịch 

Lều trại, túi ngủ, loa 

cầm tay, bộ thiết bị âm 

thanh trợ giảng, la bàn, 

máy ảnh, máy ghi âm, 

Thiết bị chỉ laser, Đèn 

hiệu, cờ hiệu, Xe ô tô, 

máy Fax, Phần mềm 

điều hành tour, phần 

mềm điều hành hướng 

dẫn viên 

100 

18  

TC 

Hướng 

dẫn du 

lịch 

Thực tế tuyến điểm 

du lịch liên tỉnh 

- Cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục 

vụ cho ngành 

Hướng dẫn du 

lịch 

Lều trại, túi ngủ, loa 

cầm tay, bộ thiết bị âm 

thanh trợ giảng, la bàn, 

máy ảnh, máy ghi âm, 

Thiết bị chỉ laser, Đèn 

hiệu, cờ hiệu, Xe ô tô, 

máy Fax, Phần mềm 

điều hành tour, phần 

mềm điều hành hướng 

100 
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TT 
Ngành, 

nghề 

Môn học đào tạo 

tại DN 

Tên máy móc, 

thiết bị, vật tư 

tại DN 

Máy móc thiết bị, vật 

tư theo danh mục thiết 

bị tối thiểu của CTĐT 

Tỉ lệ 

(%) đáp 

ứng 

dẫn viên 

Thực tập tốt nghiệp 

- Cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục 

vụ cho ngành 

Hướng dẫn du 

lịch 

Lều trại, túi ngủ, loa 

cầm tay, bộ thiết bị âm 

thanh trợ giảng, la bàn, 

máy ảnh, máy ghi âm, 

Thiết bị chỉ laser, Đèn 

hiệu, cờ hiệu, Xe ô tô, 

máy Fax, Phần mềm 

điều hành tour, phần 

mềm điều hành hướng 

dẫn viên 

100 

19  

TC Quản 

trị khách 

sạn 

Thực tế cơ sở 

Toàn bộ Trang 

thiết bị của 

khách sạn 

Toàn bộ Trang thiết 

bị của khách sạn 
100 

Thực tập tốt nghiệp 

Toàn bộ Trang 

thiết bị của 

khách sạn 

Toàn bộ Trang thiết 

bị của khách sạn 
100 

20  

TC 

Nghiệp 

vụ bán 

hàng 

Thực tế cơ sở 

Máy quẹt thẻ 

POS. 

Giỏ hàng xách 

tay. 

Xe đẩy hàng 

Giỏ hàng kéo tay 

Bàn thu ngân 

chuyên dụng 

Máy đếm tiền 

Máy vi tính. 

Mang, hệ thống 

camera giám 

sát.... 

Máy quẹt thẻ POS. 

Giỏ hàng xách tay. 

Xe đẩy hàng 

Giỏ hàng kéo tay 

Máy in mã vạch 

Bàn thu ngân chuyên 

dụng 

Máy đếm tiền 

Máy kiểm tra tiền giả. 

Máy vi tính. Mang, hệ 

thống camera giám 

sát.... 

100 

Thực tập tốt nghiệp 

Máy vi tính. 

Mang, hệ thống 

camera giám sát 

Giỏ hàng xách 

tay. 

Xe đẩy hàng 

Giỏ hàng kéo tay 

Máy in mã vạch 

Bàn thu ngân. 

Máy quẹt thẻ 

POS.  

Máy gỡ tem 

Máy đọc mã vạch 

Hàng hóa. Giá 

trưng bày hàng 

hóa 

Kệ trưng bày. 

Máy vi tính. Mang, hệ 

thống camera giám sát 

Giỏ hàng xách tay. 

Xe đẩy hàng 

Giỏ hàng kéo tay 

Máy in mã vạch 

Bàn thu ngân. 

Máy quẹt thẻ POS. Máy 

đếm tiền 

Máy kiểm tra tiền giả 

Máy gỡ tem 

Máy đọc mã vạch 

Hàng hóa. Giá trưng 

bày hàng hóa 

Kệ trưng bày. Hóa chất, 

dụng cụ bảo quản… 

100 
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TT 
Ngành, 

nghề 

Môn học đào tạo 

tại DN 

Tên máy móc, 

thiết bị, vật tư 

tại DN 

Máy móc thiết bị, vật 

tư theo danh mục thiết 

bị tối thiểu của CTĐT 

Tỉ lệ 

(%) đáp 

ứng 

Hóa chất, dụng cụ 

bảo quản… 

21  

TC Kế 

toán 

doanh 

nghiệp 

Thực tế cơ sở 

Máy vi tính, 

chứng từ kế toán, 

sổ sách kế toán, 

báo cáo tài chính 

Máy vi tính.  100 

Thực hành KT 

DNSX  

Máy vi tính, 

chứng từ kế 

toán, sổ sách kế 

toán, báo cáo tài 

chính 

Máy vi tính.  
100 

Thực hành KTDN 

2 

Máy vi tính, 

chứng từ kế toán, 

sổ sách kế toán, 

báo cáo tài chính 

Máy vi tính.  100 

Thực tập tốt nghiệp 

Máy vi tính, 

chứng từ kế toán, 

sổ sách kế toán, 

báo cáo tài chính 

Máy vi tính.  100 

 5. Doanh nghiệp đã tham gia vào quá trình nào trong việc đánh giá học 

sinh, sinh viên thực hành thực tập 

 Doanh nghiệp, cán bộ kỹ thuật tham gia vào đánh giá quá trình thực tế, thực 

tập của HSSV như:   

 - Theo dõi quá trình thực tế, thực tập.  

 - Đánh giá quá trình thực tế, thực tập của HSSV thông qua các phiếu trong 

kế hoạch, quyết định thực tế, thực tập của khoa/nhà trường. 

 - Tạo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. 

 - Hướng dẫn giúp học sinh, sinh viên hình thành kỹ năng nghề nghiệp. 

6. Kết quả đào tạo tại doanh nghiệp năm học 2024 - 2025 

(Biểu chi tiết kèm theo) 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Hoạt động đào tạo tại doanh nghiệp của nhà trường được xây dựng trên cơ 

sở chương trình đào tạo và các quy định về đào tạo của Bộ LĐTB-XH; kết quả 

thực hiện cơ bản đáp ứng kế hoạch được xây dựng, người học được tham gia thực 

tập, hình thành kỹ năng nghề, tham gia vào hoạt động sản xuất của doanh nghiệp 

(đối với sinh viên). Tuy nhiên còn một số tồn tại hạn chế như sau: 

- Chưa triển khai được hoạt động đặt hàng đào tạo của doanh nghiệp. 

- Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chưa cập được hết nhu cầu về nhân lực 

của doanh nghiệp (như kỹ năng nghề nghiệp, trách nhiệm nghề nghiệp). 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Các doanh nghiệp, HTX, cơ quan đơn vị có hoạt động liên kết đào 

tạo. 
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- Tiếp tục hỗ trợ, phối hợp nhà trường trong các hoạt động đào tạo, hỗ trợ 

khởi nghiệp sáng tạo cho học sinh sinh viên. 

- Tiếp tục tin tưởng về chất lượng đào tạo của nhà trường, nghiên cứu về đặt 

hàng đào tạo. 

2. Đối với các đơn vị trực thuộc nhà trường 

2.1. Đối với phòng Đào tạo 

- Cần phối hợp đồng bộ hơn nữa giữa Phòng Đào tạo với các khoa, bộ môn, 

về việc tổ chức công tác đào tạo tại cơ quan, doanh nghiệp trong các năm học tiếp 

theo cho HSSV. 

- Phối hợp với các khoa cập nhật, cải tiến chương trình đào tạo đáp ứng 

chuẩn đầu ra và thực tế công việc tại đơn vị sử dụng lao động. 

2.2. Đối với các khoa quản lý ngành 

- Tiếp tục giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với các đơn vị tiếp nhận 

thực hành, thực tập; thường xuyên trao đổi nội dung, tình hình thực tập của HSSV 

tại đơn vị. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát của giảng viên hướng dẫn, 

chỉ đạo đối với công tác thực hành, thực tập. 

  - Hoàn thiện hồ sơ đào tạo tại doanh nghiệp; các loại hồ sơ đào tạo theo quy 

chế chuyên môn 

Trên đây là báo cáo của trường Cao đẳng Sơn La về công tác đào tạo tại 

doanh nghiệp năm học 2024 - 2025./. 

 

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu (chỉ đạo); PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Các đơn vị trực thuộc (thực hiện);  

- Lưu: VT, ĐT.  

  

  

 Nguyễn Văn Minh 
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